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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày       tháng      năm 2024



TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng

 cơ sở dữ liệu Công chứng - Chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định“Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Công chứng - Chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Tình hình triển khai xây dựng “Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Công chứng - Chứng thực” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày 13/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 4838/UBND-NC về việc triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, trong đó tại điểm d mục 1, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp: “- Sau khi đề án được phê duyệt, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác và quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng và chứng thực; tổ chức quản lý hệ thống máy chủ và phần mềm; đồng thời phân quyền khai thác, sử dụng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.”.
Thực hiện văn bản nêu trên, ngày 23/9/2021 Sở Tư pháp có Tờ trình số 70/TTr-STP về việc đề xuất chủ trương đầu tư hoạt động xây dựng “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 07/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 7148/UBND-NC về việc đầu tư mua sắm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu thẩm định đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Sở Tư pháp đề nghị tại văn bản nêu trên. 

Ngày 11/3/2022,  Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 1555/UBND-TH2 về việc mua sắm “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó UBND tỉnh thống nhất chủ trương để Sở Tư pháp đầu tư mua sắm “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp đã triển khai đấu thầu và tổ chức xây dựng phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Đến nay, đơn vị cung cấp phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu Công chứng - Chứng thực đã thực hiện việc tập huấn phần mềm cho các đơn vị, địa phương và các tổ chức.
2. Cơ sở pháp lý trong việc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Tại Điều 62 Luật Công chứng năm 2014, quy định: “Điều 62. Cơ sở dữ liệu công chứng
1. Cơ sở dữ liệu công chứng bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng.

3. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương.” và tại Điều 23 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, quy định: “Điều 23. Cơ sở dữ liệu công chứng
1. Ủy ban nhân nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định tại Điều 62 của Luật Công chứng.
2. Cơ sở dữ liệu công chứng được xây dựng phải bảo đảm an toàn, bảo mật, thuận tiện khi khai thác, sử dụng, có khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan.
3. Kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, đóng góp của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên và các nguồn kinh phí xã hội hóa khác.
4. Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng phải quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý, cung cấp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu và chi phí khai thác, sử dụng.”.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng.
- Tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, quy định nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh: “d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chứng thực và quản lý nhà nước về chứng thực trong phạm vi địa phương, đáp ứng yêu cầu cung cấp và trao đổi thông tin;”. Như vậy, theo quy định nêu trên là giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chứng thực và quản lý nhà nước về chứng thực.
Ngoài ra, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định: “1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Đề nghị xây dựng quyết định phải nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với quyết định quy định những vấn đề được giao quy định chi tiết, cơ quan đề xuất phải rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước trung ương và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp để xác định rõ nội dung, phạm vi giao quy định cụ thể.”.
Từ các nội dung nêu trên thì việc Sở Tư pháp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định “Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Công chứng - Chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” là cần thiết và có cơ sở pháp lý.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích
- Nhằm triển khai toàn diện, kịp thời quy định tại Luật Công chứng, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2021/TT-BTP và đặc biệt phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương đối với phần mềm công chứng - chứng thực.

- Việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định “Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” nhằm tăng cường hoạt động quản lý, cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực để kết nối, chia sẽ dữ liệu, trao đổi thông tin; đảm bảo an toàn thông tin cho công chứng viên khi hành nghề, ngăn chặn các hành vi giả tạo, lợi dụng công chứng để hợp pháp hóa giao dịch, giúp phòng ngừa rủi ro cho người dân tham gia giao dịch.

2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Việc xây dựng văn bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và đảm bảo tính khả thi khi văn bản được ban hành.

- Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản đảm bảo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Ngày 28/12/2023, Sở Tư pháp có Tờ trình số 94/TTr-STP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2. Ngày 08/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 221/UBND-NC về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định), trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng dự thảo Quyết định như đề xuất của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 94/TTr-STP ngày 28/12/2023.

3. Ngày 19/01/2024, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 101/STP-BTTP V/v cử thành viên tham gia tổ soạn thảo Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương, Hội công chứng tỉnh Lâm Đồng.

3. Sở Tư pháp đã thành lập tổ soạn thảo tại Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 26/01/2024 Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4. Tổ soạn thảo đã xây dựng dự thảo Quyết định, gửi các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân và Trung tâm tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số đăng tải để góp ý.

5. Ngày …../…../2024, Giám đốc Sở Tư pháp thành lập tổ tư vấn thẩm định theo Quyết định số …../QĐ-STP về việc thành lập tổ thẩm định dự thảo Quyết định.

6. Ngày …./…./2024, Tổ soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng thẩm định tại Văn bản số …../TST-STP về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định. 

7. Ngày …../…./2024, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số  ……/BC-STP đối với dự thảo Quyết định.

8. Ngày …./…./2024, Tổ soạn thảo có Báo cáo số 01/BC-TST về việc tiếp thu ý kiến thẩm định và tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Bố cục: gồm: Đối với dự thảo Quyết định có 03 Điều; Đối với dự thảo Quy chế kèm theo Quyết định gồm 24 Điều và 04 Chương. 
2. Nội dung chính của dự thảo Quy chế kèm theo Quyết định
- Chương I. Quy định chung
 Gồm một số điều: Quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu; Các hành vi bị nghiêm cấm; Nguồn dữ liệu công chứng, chứng thực; Lưu trữ và sao lưu.
- Chương II. Quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực
 Gồm một số điều: cấp, quản lý, sử dụng tài khoản cơ sở dữ liệu; Các trường hợp bị khóa và mở lại tài khoản cơ sở dữ liệu; Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức sử dụng cơ sở dữ liệu; Quyền và trách nhiệm của cá nhân sử dụng cơ sở dữ liệu; Thông tin ngăn chặn, tạm dùng giao dịch, phong tỏa tài sản, thông tin giải tỏa ngăn chặn, tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài sản; Tiếp nhận, cập nhật thông tin ngăn chặn, tạm dừng giao dịch tài sản, phong tỏa tài sản và thông tin giải tỏa ngăn chặn; Tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu; Cập nhật thông tin về hợp đồng, giao dịch trong Cơ sở dữ liệu; … .
- Chương III. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực
 Gồm một số điều: Trách nhiệm của Sở Tư pháp; Trách nhiệm của Sở Tài chính; Trách nhiệm của Sở Thông tin và truyền thông; Trách nhiệm của các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; Trách nhiệm của UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp; UBND cấp xã; Trách nhiệm Hội công chứng, Tổ chức hành nghề công chứng, … .
- Chương IV. Tổ chức thực hiện
 Gồm một số điều: Xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định “Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Công chứng - Chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, Sở Tư pháp xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Các văn bản góp ý của các đối tượng chịu tác động của dự thảo; (3) Bảng tổng hợp ý kiến góp ý)
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc;
- Các phó giám đốc;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.
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